
Đơn vị tính: Triệu đồng

A B 1

A Phần thu 635

I Thu từ giá dịch vụ y tế và phí , lệ phí 300

1 Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế                                     -   

2 Giá dịch vụ y tế dự phòng                                     -   

3 Giá dịch vụ kiểm dịch y tế biên giới                                     -   

4 Phí an toàn VSTP                                     -   

5 Phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh vực y tế                                  300 

6 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP                                     -   

7 Thu kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm                                     -   

8 Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa                                     -   

9 Giá dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y                                     -   

II Thu xử phạt vi phạm hành chính                                  135 

1
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP và lĩnh vực 

Y tế
                                 135 

III Thu hồi qua Thanh tra                                  200 

1 Thu hồi xử lý vi phạm qua công tác Thanh tra                                  200 

IV Thu từ hoạt động dịch vụ                                     -   

V Thu từ hoạt động khác                                     -   

B Chi từ nguồn thu                                  381 

1 Quản lý nhà nước 381

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                  381 

2 Chi nguồn sự nghệp 0

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

C Nộp NSNN                                  254 

1 Phí và lệ phí                                    60 

2
Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động 

thu hồi qua thanh tra
                                 194 

PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NSNN GIÁ DỊCH VỤ 

Y TẾ  VÀ PHÍ, LỆ PHÍ

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TẠI SỞ Y TẾ 

NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 889 /QĐ-SYT ngày  31 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum)

STT Nội dung Văn phòng Sở Y tế



A B 1

STT Nội dung Văn phòng Sở Y tế

9,688

I QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 8,861

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               8,265 

2 Kinh phí Quỹ tiền thưởng                                  386 

3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                  210 

II SỰ NGHIỆP Y TẾ 827

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                  827 

50

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                                    50 

 - 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông
                                   50 

PHẦN III. KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU

PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



Đơn vị tính: Triệu đồng

A B 1

A Phần thu 635

I Thu từ giá dịch vụ y tế và phí , lệ phí 300

1 Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế                                     -   

2 Giá dịch vụ y tế dự phòng                                     -   

3 Giá dịch vụ kiểm dịch y tế biên giới                                     -   

4 Phí an toàn VSTP                                     -   

5 Phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh vực y tế                                  300 

6 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP                                     -   

7 Thu kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm                                     -   

8 Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa                                     -   

9 Giá dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y                                     -   

II Thu xử phạt vi phạm hành chính                                  135 

1
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP và lĩnh 

vực Y tế
                                 135 

III Thu hồi qua Thanh tra                                  200 

1 Thu hồi xử lý vi phạm qua công tác Thanh tra                                  200 

IV Thu từ hoạt động dịch vụ                                     -   

V Thu từ hoạt động khác                                     -   

B Chi từ nguồn thu                                  635 

I Nộp NSNN                                  254 

1 Phí và lệ phí                                    60 

PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NSNN GIÁ DỊCH VỤ 

Y TẾ  VÀ PHÍ, LỆ PHÍ

CÔNG KHAI CHI TIẾT DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TẠI 

SỞ Y TẾ NĂM 2025

STT Nội dung

(Kèm theo Quyết định số 889 /QĐ-SYT ngày  31 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum)

Văn phòng Sở Y tế



A B 1

STT Nội dung Văn phòng Sở Y tế

2
Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt 

động thu hồi qua thanh tra
                                 194 

II Chi phí trực tiếp 0

1 Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao                                     -   

2 Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ                                     -   

3 Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ                                     -   

III Cải cách tiền lương 84

IV Phần để lại chi theo quy định                                  297 

9,688

A QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH                               8,861 

I Sở Y tế                               8,861 

Loại 340 Khoản 341                               8,861 

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  (13)                               8,265 

  - Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác                               5,909 

  -  Chính sách tiền lương                               2,356 

2 Kinh phí quỹ tiền thưởng (18)                                  386 

3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                                  210 

 - Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình "Dân vận khéo"                                    24 

-

Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc 

Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2025, các hoạt động mừng 

kỷ niệm ngành, hội thao ngành,…

24

- Kinh phí hoạt động các BCĐ, Đoàn kiểm tra liên ngành 162

B SỰ NGHIỆP Y TẾ                                  827 

I Sở Y tế                                  747 

Loại 130 Khoản 131                                  747 

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                                  747 

PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



A B 1

STT Nội dung Văn phòng Sở Y tế

 - 

(i) Tập huấn các kiến thức, kỹ năng về  phòng, chống các 

loại dịch bệnh (ii) Phần mềm tổng hợp và quản lý tài 

chính,tài sản, tiền lương của toàn ngành Y tế (iii) quản lý 

sự nghiệp toàn ngành,(iv)Các chi phí có liên quan  đến 

đâu thầu thuốc tập trung cấp địa phương theo Quyết định 

số 607/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác phát sinh.....

                                 747 

Loại 130 Khoản 132                                    80 

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                                    80 

 - Chi Đề án 1816                                    80 

                                   50 

I Sở Y tế                                    50 

Loại 130 Khoản 341                                    50 

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                                    50 

-
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông
                                   50 

TỔNG CỘNG                               9,738 

PHẦN III. KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU
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